
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

Phụ lục 7

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh
Ghi chú

(diện tuyển thẳng, 

ưu tiên)

Điểm

XTSBD Dân tộc Nơi sinh Học sinh trường

14/11/2007X  59.912001 Lê Thị Thân Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 1 Ái

04/05/2007X  64.712002 Dư Thị Thanh Kinh Đông Hà-Quảng Trị Trường THCS Thanh An 2 An

08/11/2007X  64.212003 Lê Thị Khánh Kinh Gio Mai - Gio linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 3 An

22/07/2007X  64.812004 Hồ Thị Minh Kinh Đông Hà-Quảng Trị Trường THCS Thanh An 4 Anh

14/10/2007  5912005 Lê Hồng Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 5 Anh

08/04/2007  60.912007 Mai Chiếm Quốc Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 6 Anh

23/04/2007X  57.712011 Phan Hoàng Trâm Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 7 Anh

02/12/2007X  66.312013 Trần Phương Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Hiếu Giang 8 Anh

02/01/2007  62.412016 Võ Sỹ Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 4 9 Ánh

24/01/2007  62.912017 Hồ Gia Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương

 10 Bảo

29/06/2007  63.512018 Hoàng Gia Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Hiếu Giang 11 Bảo

13/05/2007  6412019 Hoàng Quang Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 12 Bảo

16/10/2007X  6212024 Lê Thị Bảo Kinh Trạm y tế phường 5 Trường THCS Nguyễn Huệ 13 Châu

18/06/2007X  60.412025 Nguyễn Thị Diệu Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 4 14 Châu

21/11/2007X  60.112026 Phan Quỳnh Bảo Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 2 15 Châu

25/02/2007  61.612027 Nguyễn Văn Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà, 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 4 16 Chuyên

12/03/2007  6512031 Nguyễn Tất Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 17 Đạt



18/11/2007X  59.312035 Nguyễn Thị Thùy Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường TH&THCS Phường 3 18 Điệp

17/12/2007X  61.312036 Võ Thị Minh Kinh  Đông Hà ,tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 19 Diệu

21/11/2007  57.812037 Trần Công Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 20 Đoàn

01/01/2007X  61.312039 Nguyễn Thị Khánh Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 21 Hằng

18/06/2007  63.912041 Lê Quang Kinh  Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 22 Hậu

29/07/2007X  60.512043 Lê Thu Kinh Bệnh viện Hùng Vương - TP 

Hồ Chí Minh

Trường THPT Chế Lan Viên 23 Hiền

21/11/2007X  61.512044 Nguyễn Thanh Kinh Trạm y tế Tân Thành - 

Hướng Hóa - Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 24 Hiền

01/05/2007  59.612049 Đinh Bá Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 25 Hoàng

12/09/2007  58.212052 Trương Quang Kinh Gio Mai - Gio Linh - Quảng 

Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 26 Hoàng

27/11/2007  58.912053 Võ Sỹ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 27 Hoàng

20/03/2006X  61.912054 Nguyễn Thị Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 28 Huế

01/01/2007  59.212058 Phạm Chí Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 29 Huy

06/01/2007X  62.312060 Nguyễn Thị Ngọc Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 30 Huyền

03/06/2007X  58.512061 Nguyễn Thị Thu Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 31 Huyền

10/10/2007  61.112063 Nguyễn Trần Việt Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 32 Khang

10/01/2007  6112065 Đào Anh Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà, 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 4 33 Khoa

26/06/2007  57.912067 Đoàn Mạnh Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 34 Kiên

16/04/2007X  58.712068 Hồ Thị Khánh Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 35 Lam

09/02/2007X  64.212069 Nguyễn Thị Phương Kinh Bệnh Viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 36 Lê

19/11/2007  63.612071 Hoàng Thái Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Hiếu Giang 37 Linh

17/12/2007X  59.112073 Nguyễn Lê Nhật Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 38 Linh

17/05/2007X  5812074 Trần Lê Ngọc Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 39 Linh



11/07/2007X  61.712076 Trần Thị Diệu Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 40 Linh

08/12/2007X  62.812082 Nguyễn Thị Huyền Kinh Bệnh viện Đa khoa thị xã 

Đông Hà

Trường TH&THCS Phường 4 41 Ly

17/12/2007X  60.112084 Nguyễn Thị Ngọc Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Du 42 Mai

21/10/2007X  58.512085 Mai Thị Trà Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 43 My

23/09/2007X  57.812086 Ngô Thảo Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS TT Gio Linh 44 My

01/01/2007X  61.512087 Nguyễn Hoàng Trà Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Tri

Trường THCS Nguyễn Du 45 My

20/10/2007X  62.212088 Nguyễn Thị Trà Kinh Tây Trì Phường 1 Đông Hà 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 46 My

24/04/2007X  64.712089 Trần Hà Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 47 My

23/04/2007X  63.212093 Dương Thảo Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 48 Ngân

10/11/2007X  57.812094 Hồ Thị Kinh Gio Mai - Gio Linh - Quảng 

Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 49 Ngân

09/08/2007X  59.212095 Bùi Thị Thảo Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 50 Nguyên

13/06/2007X  65.512096 Hoàng Thị Thảo Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 2 51 Nguyên

25/10/2007  60.812097 Lê Bá Hoàng Kinh Bệnh viện Trung ương Huế Trường THCS Trần Hưng Đạo 52 Nguyên

24/11/2007X  60.412098 Lê Đào Thảo Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 53 Nguyên

29/04/2007X  58.712099 Lương Gia Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 54 Nguyên

23/08/2007  57.612101 Nguyễn Việt Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS TT Gio Linh 55 Nguyên

18/05/2007X  63.412102 Trần Lê Bảo Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 56 Nguyên

30/01/2007X  64.212103 Hồ Thị Ánh Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 57 Nguyệt

25/12/2007X  58.712110 Nguyễn Thị Cẩm Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Trường THCS Trần Hưng Đạo 58 Nhi

18/04/2007X  60.412112 Trần Bảo Yến Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 59 Nhi

07/06/2007X  60.112113 Trần Phương Thảo Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 60 Nhi

14/05/2007X  62.312114 Võ Thị Yến Kinh Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ 

Thủy

Trường THCS Trần Hưng Đạo 61 Nhi



18/02/2007X  60.112115 Lê Thị Tuyết Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Du 62 Như

26/01/2007X  65.712116 Lương Quỳnh Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 63 Như

27/03/2007X  64.212117 Nguyễn Phạm Ý Kinh Đông Hà-Quảng Trị Trường THCS Thanh An 64 Như

23/06/2007X  5812118 Lê Thị Hồng Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 65 Nhung

24/01/2007X  64.412119 Võ Thị Kiều Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Việt 66 Oanh

16/01/2007  66.212121 Nguyễn Quang Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 67 Phong

22/12/2007  57.812122 Lê Hữu Kinh Bệnh viện Đa Khoa - Quảng 

Trị

Trường TH&THCS Phường 2 68 Phúc

07/05/2007X  59.112125 Đỗ Quỳnh Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 69 Phương

11/07/2007X  66.312128 Lê Thị Diệu Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 70 Phương

29/10/2007X  57.412129 Nguyễn Lan Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường TH&THCS Phường 3 71 Phương

28/06/2007  64.412130 Nguyễn Mạnh Trung Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Hiếu Giang 72 Quân

12/07/2007X  63.912132 Hồ Tố Kinh Bệnh viện Trung ương Huế Trường THCS Nguyễn Trãi 73 Quyên

10/06/2007X  62.212133 Hồ Thị Như Kinh Trung tâm Y tế huyện Gio 

Linh, Quảng Trị

Trường THCS TT Gio Linh 74 Quỳnh

20/04/2007X  63.212134 Hoàng Thị Phương Kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 2 75 Quỳnh

08/11/2007X  6112135 Lê Thị Như Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 76 Quỳnh

14/03/2007X  58.912136 Nguyễn Hoàng Như Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 77 Quỳnh

19/01/2007X  59.112137 Trần Đặng Như Kinh Bệnh viện tỉnh Phú Yên Trường THCS Nguyễn Huệ 78 Quỳnh

22/02/2007  59.812138 Mai Văn Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 79 Rin

24/12/2006  48.7 Học sinh khuyết 

tật 

12141 Hà Văn Kinh Đông Hà-Quảng Trị Trường THCS Thanh An 80 Tài

21/11/2007X  60.912143 Lê Thanh Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 81 Tâm

26/06/2007X  65.812144 Nguyễn Thanh Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường TH&THCS Phường 3 82 Tâm

02/09/2007X  57.412145 Nguyễn Thị Kinh Gio Mai - Gio Linh - Quảng 

Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 83 Tâm



31/07/2007  60.312146 Nguyễn Nhật Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 84 Tân

24/08/2007  63.712148 Nguyễn Quốc Kinh Cam An- Cam Lộ- Quảng Trị Trường THCS Thanh An 85 Thắng

01/09/2006  61.912150 Nguyễn Văn Kinh Khoa sản bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 2 86 Thanh

19/06/2007X  5912153 Nguyễn Lê Thanh Kinh Trung Sơn  - Gio Linh  -Quản

g Trị

Trường THCS TT Gio Linh 87 Thảo

01/01/2007X  65.112154 Nguyễn Thái Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Hiếu Giang 88 Thảo

27/08/2007X  57.912155 Phạm Ngọc Ý Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 89 Thảo

02/08/2007X  60.112156 Phạm Thị Kim Kinh Khoa Sản Bệnh Viện Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 90 Thảo

25/04/2007X  6012157 Trần Thục Bảo Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 91 Thi

01/09/2007X  61.612163 Nguyễn Thị Anh Kinh Đông Hà-Quảng Trị Trường THCS Thanh An 92 Thư

15/03/2007X  63.712164 Nguyễn Thị Hoài Kinh Bệnh viện đa khoa thị xã 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 93 Thương

25/06/2007X  60.912165 Trương Hoài Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 94 Thương

14/05/2007  61.812169 Lê Văn Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 95 Tiến

19/12/2007  60.912171 Hồ Sỹ Trọng Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 96 Tính

04/08/2007X  61.712173 Trần Thị Thùy Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 97 Trâm

14/01/2007X  61.612175 Trần Thị Hoài Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 98 Trang

01/01/2007X  5912176 Trần Thị Huyền Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 99 Trang

23/01/2007X  60.212177 Trương Thị Thu Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 100 Trang

27/08/2007X  64.812183 Hồ Tất Thanh Kinh Bệnh viện đa khoa  Đông Hà 

- tỉnh Quảng Trị

Trường THCS Hiếu Giang 101 Trúc

18/11/2007  65.712185 Trần Văn Anh Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 102 Tú

30/04/2007  62.912187 Lê Hoàng Anh Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà-

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 103 Tuấn

30/09/2007X  60.512189 Lê Phương Kinh Gio Mai - Gio Linh - Quảng 

Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 104 Uyên

13/06/2007X  62.612191 Trương Phương Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trường THCS Nguyễn Trãi 105 Uyên



23/08/2007X  60.412192 Võ Trần Thanh Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 106 Uyên

12/08/2007X  58.112193 Lê Thị Thu Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 107 Vân

02/05/2007X  61.412194 Ngô Thị Khánh Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 108 Vi

18/10/2007X  60.812199 Lê Thị Triệu Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 109 Vy

11/01/2007X  66.412200 Lê Thị Như Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Gio Mai 110 Ý

22/11/2007X  58.612201 Lê Thị Hải Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 111 Yến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Danh sách này gồm có 111 học sinh                    

Cam Lộ, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT

Quảng Trị, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

PHÒNG QLCL-CNTT

Phạm Thị Ánh TuyếtMai Huy Phương Hồ Công Ngọc
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